           SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM 2018

	TT
	Đơn vị
	Họ và tên
	Năm Sinh
	Chức vụ, nơi công tác (khoa, phòng, tram y tế…)
	Các danh hiệu và hình thức đã được khen thưởng (Ghi rõ số hiệu quyết định, cấp khen thưởng, ngày tháng…)
	Các danh hiệu và hình thức đề nghị khen thưởng năm 2018
	    Hội đồng

     các cấp

	
	
	
	
	
	Tên đề tài KH, sáng kiến ứng dụng KH…
	Bằng khen cấp Bộ, tỉnh, CSTĐ cơ sở…
	Danh hiệu thi đua (CSTĐCS, CSTĐ cấp tỉnh…)
	Hình thức khen thưởng 

(GK, BK, HC…)
	Cở sở (Số phiếu)
	Bộ, tỉnh (Số phiếu)

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Quỳ Châu
	Đặng Tân Minh 
	1968
	
	Giám đốc, Trung tâm Y tế
	- Thực trạng tuân thủ điều trị tăng huyết áp của bệnh nhân ngoại trú tại Trung tâm y tế Quỳ Châu năm 2017-2018.
	- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2014, số 10/QĐ-SYT-TĐ ngày 15/01/2015; Năm 2017, số 22/QĐ-SYT ngày 15/01/2018; 

- Giấy khen Sở Y tế năm 2018, số 1357/QĐ-SYT ngày 05/10/2018.
- Bằng khen UBND tỉnh năm 2018, số 4198/QĐ-UBND ngày 19/9/2018.
	- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	
	20/20
	

	2
	Quỳ Châu
	Vi Văn Thắng
	1966
	
	Phó Giám đốc, Trung tâm Y tế
	- Thực trạng tử vong tại huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An trong 5 năm 2012-2016
	- Giấy khen Sở Y tế các năm 2015, số 1488/QĐ-SYT-TĐ ngày 31/12/2015; Năm 2017 số 92/QĐ-SYT ngày 27/01/2018; Năm 2018 số 1357/QĐ-SYT ngày 05/10/2018.
	- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	
	20/20
	

	3
	Quỳ Châu
	Lô Thanh Quý
	1975
	
	Phó Giám đốc, Trung tâm Y tế
	- Nghiên cứu kết quả điều trị bảo tồn vòi tử cung trong thai ngoài tử cung chưa vỡ.

- Nghiên cứu hiệu quả điều trị gãy xương đòn bằng phương pháp phẫu thuật kết hợp xương tại Trung tâm y tế Quỳ Châu từ năm 2013 đến năm 2018
	- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2014, số 10/QĐ-SYT-TĐ ngày 15/01/2015.

- Giấy khen Sở Y tế các năm 2010, số 23/QĐ-SYT-KT ngày 06/01/2011; Năm 2012 số 05/QĐ-SYT-KT ngày 07/01/2013; Nnăm 2016 số 31/QĐ-SYT-TĐ ngày 13/01/2017.

- Danh hiệu “Gương sáng y đức” Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 13/01/2017.
	- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	
	20/20
	

	4
	Quỳ Châu
	Hoàng Anh Hiệp
	1966
	
	Phó Giám đốc, Trung tâm Y tế
	- Nghiên cứu tình hình quản lý chất thải rắn y tế tại các trạm y tế xã, thị trấn ở huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An năm 2018
	- Giấy khen Sở Y tế năm 2012, số 05/QĐ.SYT-KT ngày 07/01/2013.

- Giấy khen UBND huyện năm 2016, số 31/QĐ-UBND-TĐ ngày 13/01/2017.
	- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	
	20/20
	

	5
	Quỳ Châu
	Hà Văn Hải
	1982
	
	Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ, Trung tâm Y tế
	- Nghiên cứu tình hình quản lý chất thải rắn y tế tại các trạm y tế xã, thị trấn ở huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An năm 2018
	- Bằng khen UBND tỉnh năm 2010, số 5430/QĐ-UBND.TĐ ngày 09/11/2010.

- Giấy khen Sở Y tế các năm 2011, số 03/QĐ.SYT-KT ngày 05/01/2012; Năm 2012, số 05/QĐ.SYT-KT ngày 07/01/2013; Năm 2014, số 451/QĐ-SYT-TĐ ngày 24/4/2015; Năm 2017, số 92/QĐ-SYT ngày 22/01/2018.
	- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	
	20/20
	

	6
	Quỳ Châu
	Lương Thị Loan
	
	1988
	Nhân viên, Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ, Trung tâm Y tế
	- Thực trạng tuân thủ điều trị tăng huyết áp của bệnh nhân ngoại trú tại Trung tâm y tế Quỳ Châu năm 2017-2018
	- Giấy khen Sở Y tế các năm 2017, số 1253/QĐ-SYT ngày 20/10/2017; Năm 2018 số 1537/QĐ-SYT ngày 15/10/2018.

- Giấy khen UBND huyện năm 2017, số 03/QĐ ngày 02/01/2018.
	- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	
	20/20
	

	7
	Quỳ Châu
	Tống Thị Hằng
	
	1986
	Trưởng khoa, Khoa Kiểm soát bệnh tật-HIV/AIDS, Trung tâm Y tế
	- Thực trạng tử vong tại huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An trong 5 năm 2012-2016
	- Giấy khen Sở Y tế các năm 2017, số 92/QĐ-SYT ngày 27/01/2018; Năm 2018 số 1357/QĐ-SYT ngày 05/10/2018.
	- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	- Giấy khen Sở Y tế
	20/20
	

	8
	Quỳ Châu
	Lô Thanh Ngọc
	1985
	
	Nhân viên Khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế
	- Nghiên cứu hiệu quả điều trị gãy xương đòn bằng phương pháp phẫu thuật kết hợp xương tại Trung tâm y tế Quỳ Châu từ năm 2013 đến năm 2018
	- Giấy khen Liên đoàn lao động huyện, số 02/QĐ-LĐLĐ ngày 28/01/2018
	- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	
	20/20
	

	9


	Quỳ Châu
	Lương Văn Thủy
	1972
	
	Trưởng Khoa, Ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế
	- Nghiên cứu hiệu quả điều trị gãy xương đòn bằng phương pháp  phẫu thuật kết hợp xương tại Trung tâm y tế Quỳ Châu từ năm 2013 đến năm 2018
	- Giấy khen Sở Y tế các năm 2010, số 15/QĐ.SYT-KT ngày 19/01/2011; Năm 2011, số 03/QĐ.SYT ngày 05/01/2012.
	- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	
	20/20
	

	10
	Quỳ Châu
	Lý Thị Nhung
	
	1984
	Nhân viên Khoa YHCT-PHCN, Trung tâm Y tế
	- Nghiên cứu mô hình bệnh tật tại khoa YHCT-PHCN Trung tâm y tế Quỳ Châu năm 2016-2017
	- Giấy khen UBND huyện năm 2017, số 3617/QĐ-UBND ngày 15/12/2017.

- Giấy khen Liên đoàn lao động huyện, số 02/QĐ-LĐLĐ ngày 28/01/2018
	- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	- Giấy khen Sở Y tế
	20/20
	

	11
	Quỳ Châu
	Lương Thị Ngọc Ánh
	
	1985
	Phó trưởng khoa, Khoa Nội Nhi Lây, Trung tâm Y tế
	- Nghiên cứu tình hình tăng huyết áp ẩn dấu ở cán bộ viên chức Trung tâm Y tế Quỳ Châu năm 2018
	
	- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	- Giấy khen Sở Y tế
	20/20
	

	12
	Quỳ Châu
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	
	1988
	Nhân viên Cơ sở Điều trị Methadone/ARV, Trung tâm Y tế
	- Nghiên cứu tình hình tăng huyết áp ẩn dấu ở cán bộ viên chức Trung tâm Y tế Quỳ Châu năm 2018
	- Giấy khen Liên đoàn lao động huyện, số 02/QĐ-LĐLĐ ngày 28/01/2018.
	- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	
	20/20
	


	13
	Quỳ Châu
	Lê Thị Hải
	
	1990
	Nhân viên Khoa Nội Nhi Lây, Trung tâm Y tế
	- Nghiên cứu tình hình tăng huyết áp ẩn dấu ở cán bộ viên chức Trung tâm Y tế Quỳ Châu năm 2018.
	
	- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	
	20/20
	

	14
	Quỳ Châu
	Lang Thị Nga
	
	1979
	Trưởng khoa, Khoa Nội Nhi Lây, Trung tâm Y tế
	
	- Giấy khen UBND huyện năm 2011, số 09/QĐ-UBND ngày 22/02/2012.

- Giấy khen Liên đoàn lao động huyện năm 2012, số 07/QĐ-LĐLĐ ngày 07/03/2013
	
	- Giấy khen Sở Y tế
	20/20
	

	15
	Quỳ Châu
	Tống Thị Mỹ Châu
	
	1987
	Điều dưỡng trưởng khoa, Khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế
	
	- Giấy khen UBND huyện năm 2010, số 13/QĐ-UBND ngày 17/02/2011; 

- Giấy khen Liên đoàn lao động huyện các năm 2010, số 05/QĐ-LĐLĐ ngày 17/01/2011; Năm 2017, số 02/QĐKT-LĐLĐ ngày 28/01/2018.
	
	- Giấy khen Sở Y tế
	20/20
	

	16
	Quỳ Châu
	Lương Xuân Quỳnh
	1984
	
	Phó trưởng khoa, Khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế.
	
	- Giấy khen Sở Y tế năm 2017, số 168/QĐ-SYT ngày 02/02/2018; 
- Giấy khen Liên đoàn lao động huyện năm 2017, số 02/QĐKT-LĐLĐ ngày 28/01/2018.
	
	- Giấy khen Sở Y tế
	20/20
	

	17
	Quỳ Châu
	Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
	
	1987
	Nhân viên, Phòng Tài vụ-Kế toán, Trung tâm Y tế.
	
	
	
	- Giấy khen Sở Y tế
	20/20
	

	18
	Quỳ Châu
	Hồ Thị Thanh
	
	1986
	Nhân viên, Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ, Trung tâm Y tế
	
	- Giấy khen UBND huyện năm 2016, số 5032/QĐ-UBND ngày 15/12/2016; 

- Giấy khen Liên đoàn lao động huyện các năm 2016, số 24/QĐ-LĐLĐ ngày 28/12/2016.
	
	- Giấy khen Sở Y tế
	20/20
	

	19
	Quỳ Châu
	Vi Văn Nhất
	1972
	
	Nhân viên, Phòng Tổ chức-Hành chính, Trung tâm Y tế.
	
	
	
	- Giấy khen Sở Y tế
	20/20
	

	20
	Quỳ Châu
	Phan Thị Hải Yến
	
	1988
	Nhân viên, Khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Y tế
	
	- Giấy khen Liên đoàn lao động huyện năm 2017, số 02/QĐKT-LĐLĐ ngày 28/01/2018.
	
	- Giấy khen Sở Y tế
	20/20
	

	21
	Quỳ Châu
	Nguyễn Như Ngọc
	
	1987
	Nhân viên, Khoa Dược-VTYT, Trung tâm Y tế.
	
	- Giấy khen UBND huyện năm 2011, số 23/QĐ-UBND ngày 15/12/2011.


	
	- Giấy khen Sở Y tế
	20/20
	

	22
	Quỳ Châu
	Lô Thanh Hương
	1971
	
	Trưởng khoa, Khoa ATVSTP, Trung tâm Y tế.
	
	- Giấy khen UBND huyện các năm 2016, số 5032/QĐ-UBND ngày 15/12/2016; Năm 2017, số 3617/QĐ-UBND ngày 15/12/2017.
	
	- Giấy khen Sở Y tế
	20/20
	

	23
	Quỳ Châu
	Phạm Thị Ngọc
	
	1987
	Nhân viên, Trạm Y tế Châu Thuận, Trung tâm Y tế.
	
	- Giấy khen Sở Y tế năm 2018, số 1357/QĐ-SYT ngày 05/10/2018; 

- Giấy khen Liên đoàn lao động huyện năm 2017, số 02/QĐKT-LĐLĐ ngày 28/01/2018.
	
	- Giấy khen Sở Y tế
	20/20
	

	24
	Quỳ Châu
	Sầm Thị Thanh
	
	1992
	Phó trưởng trạm, Trạm Y tế Châu Thắng, Trung tâm Y tế.
	
	- Giấy khen Sở Y tế năm 2018, số 1357/QĐ-SYT ngày 05/10/2018; 


	
	- Giấy khen Sở Y tế
	20/20
	

	25
	Quỳ Châu
	Lữ Bình Ngọc
	1977
	
	Nhân viên, Trạm Y tế Châu Hoàn, Trung tâm Y tế.
	
	- Giấy khen Sở Y tế năm 2018, số 1357/QĐ-SYT ngày 05/10/2018; 


	
	- Giấy khen Sở Y tế
	20/20
	

	26
	Quỳ Châu
	Trương Thị Hiền
	
	1977
	Phó trưởng trạm, Trạm Y tế Châu Phong, Trung tâm Y tế.
	
	- Giấy khen Sở Y tế năm 2018, số 1357/QĐ-SYT ngày 05/10/2018; 

- Giấy khen Liên đoàn lao động huyện các năm 2014, số 01/QĐKT-LĐLĐ ngày 09/01/2015; Năm 2015, ngày 22/12/2015.
	
	- Giấy khen Sở Y tế
	20/20
	

	27
	Quỳ Châu
	Vi Minh Đức
	1989
	
	Phó trưởng trạm, Trạm Y tế Diên Lãm, Trung tâm Y tế.
	
	- Giấy khen Sở Y tế năm 2018, số 1357/QĐ-SYT ngày 05/10/2018; 


	
	- Giấy khen Sở Y tế
	20/20
	

	28
	Quỳ Châu
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	
	1988
	Phó trưởng trạm, Trạm Y tế Châu Nga, Trung tâm Y tế.
	
	- Giấy khen Sở Y tế năm 2018, số 1357/QĐ-SYT ngày 05/10/2018; 

- Giấy khen UBND huyện năm 2015, số 18/QĐ-UBND ngày 14/01/2016.
- Giấy khen Liên đoàn lao động huyện năm 2017, ngày 28/01/2018.
	
	- Giấy khen Sở Y tế
	20/20
	

	29
	Quỳ Châu
	Hoàng Thị Tuyết
	
	1978
	Nhân viên, Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế.
	
	- Giấy khen Liên đoàn lao động huyện năm 2015, ngày 22/12/2015.
	
	- Giấy khen Sở Y tế
	20/20
	


                                                                                                                                               GIÁM ĐỐC
           SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH TRÍCH NGANG TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM 2018
	TT
	Đơn vị (khoa, phòng, 

trạm y tế…)
	Các danh hiệu và hình thức đã được khen thưởng (Ghi rõ số hiệu quyết định, cấp khen thưởng, ngày tháng…)
	Các danh hiệu và hình thức đề nghị khen thưởng năm 2018
	    Hội đồng

     các cấp

	
	
	Tên đề tài KH, sáng kiến ứng dụng khoa học, kỹ thuật
	Bằng khen cấp Bộ,

tỉnh, Cờ thi đua
	Danh hiệu 

thi đua 

(TTLĐTT, TTLĐXS, Cờ,)
	Hình thức khen thưởng 

(GK, BK, HC…)
	Cở sở (Số phiếu)
	Bộ, tỉnh (Số phiếu)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ
	
	- Giấy khen Sở Y tế năm 2017, số 92/QĐ-SYT ngày 22/01/2018.
- Giấy khen UBND huyện năm 2016, số 5032/QĐ-UBND ngày 15/12/2016.
	
	- Giấy khen Sở Y tế
	20/20
	

	2
	Khoa Nội Nhi Lây
	
	- Giấy khen Sở Y tế năm 2016, số 31/QĐ-SYT ngày 13/01/2017.
	
	- Giấy khen Sở Y tế
	20/20
	

	3
	Khoa Khám bệnh
	
	- Giấy khen Sở Y tế năm 2016, số 31/QĐ-SYT ngày 13/01/2017.

- Giấy khen UBND huyện năm 2017, số 3617/QĐ-UBND ngày 15/12/2017.
	
	- Giấy khen Sở Y tế
	20/20
	

	4
	Khoa Kiểm soát bệnh tật-HIV/AIDS
	
	- Giấy khen Sở Y tế năm 2017, số 92/QĐ-SYT ngày 22/01/2018.
	
	- Giấy khen Sở Y tế
	20/20
	

	5
	Trạm Y tế xã Châu Hoàn
	
	- Giấy khen UBND huyện năm 2011, số 09/QĐ-UBND ngày 20/02/2012.
	
	- Giấy khen Sở Y tế
	20/20
	















GIÁM ĐỐC
